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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng duy nhất
Câu 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
A. thế hệ này sang thế hệ khác. B. đất nước này sang đất nước khác.
C. vùng miền này sang vùng miền khác. D. địa phương này sang địa phương khác.
Câu 2. Câu tục ngữ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống tôn sư trọng đạo. B. Truyền thống đoàn kết.
C. Truyền thống yêu nước. D. Truyền thống văn hóa.
Câu 3. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 
A. Truyền thống hiếu học.                            B. Buôn thần bán thánh.
C. Truyền thống yêu nước.                           D. Truyền thống nhân nghĩa.
Câu 4: Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là?
A. Tham gia vào các lễ hội truyền thống của dân tộc. B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
C. Chê bai các phong tục cổ. D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
 Câu 5: Theo em, vì sao hiện nay cần phải lưu giữ nét đẹp truyền thống dân tộc?
A. Vì truyền thống dân tộc là những giá trị lâu đời. 
B. Vì việc lưu giữ nét đẹp truyền thống là sức mạnh, bản sắc riêng của nước Việt Nam.
C. Vì truyền thống dân tộc mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. 
D. Vì truyền thống dân tộc mang lại giá trị kinh tế cao. 
 Câu 6: Việc làm nào sau đây giúp lưu giữ nét đẹp truyền thống dân tộc?
A. Lấn chiếm, xâm phạm các khu di tích lịch sử, khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
B. Chỉ tập trung cho việc học, không quan tâm những việc khác.
C. Xây dựng công trình mới thay thế cho các di tích lịch sử lâu đời. 
D. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Câu 7: Lan cho rằng “Tham gia các lễ hội truyền thống của quê hương không có nhiều điều mới mẻ bằng việc đi xem các bộ phim mới”, Lan có phải là người biết
giữ gìn truyền thống của quê hương mình hay không?



A. Lan nói đúng, vì các lễ hội truyền thống hiện nay không còn phù hợp với các bạn trẻ.
B. Lan biết tìm ra cho mình điều thú vị để tham gia.
C. Lan chưa biết tôn trọng và phát huy truyền thống của quê hương dân tộc.
D. Lan có cách nhìn nhận rất thực tế trong việc chọn các phương tiện giải trí.
 Câu 8: Học sinh ngày nay cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Chỉ tập trung cho việc học, không quan tâm những việc khác.
B. Sưu tầm, bảo tồn các trang phục truyền thống của dân tộc.
C. Chỉ xem những bộ phim của nước ngoài. 
D. Không thích mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ tết. 
Câu 9: Khi nhắc tới “đất nước mặt trời mọc” là nói tới quốc gia nào?
A. Trung Quốc. B. Hàn Quốc.
C. Nhật Bản. D. Thái Lan.
Câu 10: Món ăn đặc trưng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người Việt Nam là gì?
A. Bánh giò. B. Bánh bao. C. Bánh chưng. D. Bánh bột lọc.
 Câu 11: Hành động nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia?
A. Tìm hiểu học hỏi tiếng nước ngoài. B. Ăn các món ăn truyền thống của các dân tộc.
C. Không đến tham quan ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển. D. Tìm hiểu về quốc hoa của các nước.
 Câu 12: Vì sao chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?
A. Vì chúng ta có thể học hỏi thêm được từ những sự đa dạng đó. 
B. Vì sẽ tạo cơ hội cho chúng ta có thêm hiểu biết, tiếp thu được các tinh hóa văn hóa từ các dân tộc khác.
C. Vì tôn trọng là phép lịch sử tối thiểu của mỗi người.
D. Vì tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia dân tộc thể hiện chúng ta là một người văn minh.
Câu 13: Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập.
B. Cần học tập, tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc.
C. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập.
D. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài.
Câu 14: Là công dân của thế ki XXI, với sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật, em có thể làm những gì để bảo vệ và phát huy sự đa dạng trong văn hóa của 
dân tộc Việt Nam?



A. Thành lập một trang thông tin chia sẻ về các nét đẹp văn hóa của người nước ngoài.
B. Giới thiệu các lễ hội truyền thống của người Việt đến với bạn bè quốc tế.
C. Sử dụng tiếng Việt cách tân theo tiếng nước ngoài.
D. Chỉ thích dùng hàng ngoại, chê bai hàng của Việt Nam
Câu 15: Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc.
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động.
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.
Câu 16: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay. B. Chế tạo ra máy cắt cỏ.
C. Vung gieo hạt bằng tay D. Gánh nước tưới cho cây trồng
Câu 17:  Những sáng tạo trong lao động có tác động như thế nào đến cuộc sống của những người lao động?
A. Có thêm các cách làm, công cụ giúp tăng năng suất lao động, cắt giảm sức người.
B. Bộ sưu tập về các máy móc, phát minh.
C. Nguồn việc làm dồi dào.
D. Đất canh tác được cải thiện.
Câu 18: Sự sáng tạo trong học tập được thể hiện qua điểm nào sau đây?
A. Tìm ra cách giải mới cho bài toán.
B. Chăm chỉ học bài.
C. Áp dụng các công thức đã có sẵn để tìm ra lời giải cho bài tập.
D. Sử dụng sách tham khảo để hoàn thành các bài tập được giao.
Câu 19: Em tán thành với ý nào dưới đây?
A. Sáng tạo là khả năng bẩm sinh của con người, không thể rèn luyện mà có được. 
B. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
C. Trong học tập chỉ cần sự cần cù, không cần sáng tạo. 
D. Làm công việc nào cũng cần cần cù và sáng tạo.



Câu 20: Trong giờ học của tiết Địa lí, cô giao nhiệm vụ cho cả lớp vẽ bản đồ của Việt Nam. Khánh nhìn theo đúng mẫu cô cho đặt giấy in lên và vẽ lại cho chính 
xác, còn Ngọc chọn cách khác, em nhìn tổng quát bản đồ, tính toán tỉ lệ cân đối dài, ngang, lấy bờ biển hình chữ S làm căn cứ rồi vẽ. Theo em, cách vẽ nào sáng 
tạo hơn? Vì sao?

A. Bạn Khánh đã vẽ chính xác hình dạng của bản đồ nên sáng tạo hơn.
B. Cách làm của bạn Ngọc tốn thời gian và công sức hơn của bạn Khánh.
C. Cách vẽ của bạn Ngọc sáng tạo hơn vì bạn đã tính toán tỉ lệ bản đồ theo tư duy riêng của mình.
D. Cách của Ngọc là sao chép y nguyên bản gốc. 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong đợt dịch bệnh Covid -19 bùng phát, nhà trường có kế hoạch cho các bạn học sinh học trực tuyến tại nhà. Ngoài giờ học M còn cố gắng tìm tòi thêm 
các phần mềm giúp ôn luyện thêm kiến thức đã được học. K là bạn cùng lớp với M lại có suy trái ngược, K cho rằng việc M đang làm rất vô bổ vì học online 
không ai có thể kiểm soát được cụ thể tình hình học tập của từng học sinh. 

a) Suy nghĩ của bạn K không sai, việc học online không có ai có thể kiếm soát được nên không cần phải chú tâm học tập như ở trên lớp. (S)
b) Suy nghĩ của bạn K hoàn toàn đúng, vì đã có thầy cô giảng các giờ học trực tuyến rồi thì không cần thiết phải tìm tòi thêm để học, làm như vậy có thể bị 

quá tải và loạn kiến thức. (S)
c) Việc làm của bạn M là đúng, vì có ai theo dõi nhưng M luôn chăm chỉ học tập và tìm tòi thêm các nguồn tài liệu để bổ sung tri thức cho chính bản thân 

mình. (Đ)
d) Việc làm của bạn M là sai, vì đã có thầy cô giảng các giờ học trực tuyến rồi thì không cần thiết phải tìm tòi thêm để học, làm như vậy có thể bị quá tải và 

loạn kiến thức. (S)
Câu 2: Hằng ngày, sau giờ học, Khang không chỉ làm bài tập về nhà mà còn tham gia giúp đỡ mẹ bán hàng ở chợ. Trong khi làm việc, Khang luôn cố gắng 
tìm cách sắp xếp hàng hóa sao cho hợp lý, giúp mẹ tiết kiệm thời gian và thu hút khách hàng. Khang thường xuyên nghĩ ra các ý tưởng mới để quảng bá sản 
phẩm của mẹ như in tờ rơi hay đăng bài trên mạng xã hội.
a) Khang là một người cần cù, chăm chỉ vì luôn làm bài tập về nhà. (Đ)
b) Khang không cần nghĩ ra ý tưởng mới khi giúp mẹ bán hàng vì đó là trách nhiệm của mẹ. (S)
c) Khang không giúp được gì cho mẹ trong việc bán hàng. (S)
d) Lao động cần cù và sáng tạo không chỉ giúp Khang mà còn hỗ trợ gia đình trong công việc. (Đ)

Phần III. Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
a. Kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
b.  Theo em, truyền thống dân tộc có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và với sự phát triển của đất nước Việt Nam?



Câu 2 ( 1 điểm):  Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. Dù học trực tiếp hay trực tuyến, bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong 
thời gian học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học cùng 
lớp với bạn V, lại thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn M cho rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. 
Không cần thiết phải áp dụng các phần mềm thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”.

Câu hỏi: Em có đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V không? Vì sao?
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